
10 10 20 60
1 B15DCCN003 Hoàng Văn An D15CQCN03-B 10,0 9,0 8,0 8,5 8,6
2 B15DCAT001 Phạm Gia An D15CQAT01-B 6,0 6,0 4,0 2,0 3,2
3 B15DCAT002 Vũ Văn An D15CQAT02-B 10,0 7,0 7,5 4,0 5,6
4 B15DCAT011 Đặng Thị Minh Anh D15CQAT03-B 9,0 8,0 8,0 6,5 7,2
5 B15DCCN007 Dương Thế Anh D15CQCN07-B 10,0 7,0 8,5 5,0 6,4
6 B15DCVT011 Lê Tuấn Anh D15CQVT03-B 10,0 9,0 8,5 5,0 6,6
7 B15DCCN032 Nguyễn Hoàng Việt Anh D15CQCN10-B 10,0 6,0 7,5 5,5 6,4
8 B15DCAT005 Nguyễn Việt Anh D15CQAT01-B 6,0 8,0 6,0 5,0 5,6
9 B15DCCN047 Vũ Hồng Anh D15CQCN03-B 6,0 8,0 8,5 4,5 5,8
10 B15DCVT502 Sounatda Champaphanh D15CQVT01-B 9,0 6,0 7,0 5,0 5,9
11 B15DCVT040 Lý Thị Lan Chi D15CQVT08-B 10,0 5,0 8,0 5,5 6,4
12 B15DCDT023 Ngô Quý Công D15CQDT03-B 7,0 10,0 8,0 7,5 7,8
13 B15DCAT027 Nguyễn Đăng Công D15CQAT03-B 10,0 9,0 8,0 8,0 8,3
14 B15DCCN079 Nguyễn Trần Đức Cư D15CQCN02-B 7,0 5,0 8,0 9,0 8,2
15 B15DCVT048 Lê Đăng Cương D15CQVT08-B 10,0 7,0 9,0 7,0 7,7
16 B15DCVT050 Phạm Minh Cường D15CQVT02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
17 B15DCCN086 Trần Mạnh Cường D15CQCN09-B 8,0 9,0 7,5 6,0 6,8
18 B15DCCN112 Hoàng Văn Đạt D15CQCN02-B 10,0 9,0 8,0 6,5 7,4
19 B15DCCN107 Nguyễn Tiến Đạt D15CQCN08-B 10,0 5,0 7,5 8,0 7,8
20 B15DCAT042 Phạm Đức Diện D15CQAT02-B 6,0 6,0 4,0 0,0 2,0 Vắng
21 B15DCCN123 Lê Đức Doanh D15CQCN02-B 10,0 9,0 8,0 5,5 6,8
22 B15DCVT073 Nguyễn Thế Du D15CQVT01-B 10,0 9,0 9,0 8,0 8,5
23 B15DCVT076 Nguyễn Tiến Đạo Đức D15CQVT04-B 10,0 4,0 8,0 4,5 5,7
24 B15DCCN135 Phùng Trung Đức D15CQCN03-B 10,0 8,0 8,5 6,0 7,1
25 B15DCCN144 Nguyễn Huy Dũng D15CQCN01-B 9,0 5,0 7,5 5,0 5,9
26 B15DCVT101 Đỗ Tùng Dương D15CQVT05-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
27 B15DCVT112 Nguyễn Đức Duy D15CQVT08-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
28 B15DCVT113 Nguyễn Thị Duyên D15CQVT01-B 10,0 10,0 7,0 5,5 6,7
29 B15DCDT053 Đinh Hà Giang D15CQDT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
30 B15DCVT121 Ngô Mạnh Hà D15CQVT01-B 10,0 10,0 9,0 8,5 8,9
31 B15DCVT130 Tạ Duy Hải D15CQVT02-B 9,0 9,0 7,5 8,0 8,1
32 B15DCCN197 Nguyễn Thế Hào D15CQCN10-B 9,0 5,0 7,5 2,5 4,4
33 B15DCAT066 Nguyễn Thảo Hiền D15CQAT02-B 10,0 7,0 5,5 6,5 6,7
34 B15DCVT148 Âu Quang Hiếu D15CQVT04-B 8,0 5,0 7,0 4,0 5,1
35 B15DCAT072 Trần Minh Hiếu D15CQAT04-B 7,0 4,0 2,0 1,0 2,1
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36 B15DCAT075 Nguyễn Xuân Hòa D15CQAT03-B 10,0 6,0 8,0 7,5 7,7
37 B15DCVT162 Triệu Thị Hòa D15CQVT02-B 10,0 5,0 8,5 2,5 4,7
38 B15DCVT180 Tạ Khắc Hùng D15CQVT04-B 9,0 7,0 4,5 2,0 3,7
39 B12DCCN116 Trần Mạnh Hùng D12CNPM4 10,0 9,0 8,0 0,0 3,5 Vắng
40 B15DCVT185 Đỗ Thành Hưng D15CQVT01-B 6,0 5,0 7,0 5,5 5,8
41 B15DCCN261 Hoàng Minh Hưng D15CQCN08-B 10,0 9,0 9,5 9,5 9,5
42 B15DCVT184 Nguyễn Văn Hưng D15CQVT08-B 5,0 3,0 7,0 0,0 2,2
43 B15DCCN271 Hách Quang Huy D15CQCN07-B 9,0 7,0 8,5 8,0 8,1
44 B15DCAT093 Lê Mạnh Huy D15CQAT01-B 10,0 4,0 8,0 5,5 6,3
45 B15DCVT191 Lê Quang Huy D15CQVT07-B 10,0 8,0 9,0 5,0 6,6
46 B15DCVT193 Lê Tài Huy D15CQVT01-B 10,0 5,0 8,0 4,5 5,8
47 B15DCAT097 Nguyễn Thị Minh Huyền D15CQAT01-B 10,0 6,0 9,0 6,0 7,0
48 B15DCCN286 Bạch Ngọc Khánh D15CQCN11-B 10,0 7,0 8,5 7,5 7,9
49 B15DCCN284 Lê Duy Khánh D15CQCN09-B 10,0 5,0 8,0 2,5 4,6
50 B15DCAT102 Nguyễn Quốc Khánh D15CQAT02-B 10,0 9,0 8,5 7,5 8,1
51 B15DCVT213 Phạm Ngọc Khuyến D15CQVT05-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
52 B15DCVT225 Phí Thị Linh Linh D15CQVT01-B 10,0 10,0 7,5 6,0 7,1
53 B15DCVT231 Mai Hữu Lộc D15CQVT07-B 7,0 9,0 8,0 0,0 3,2
54 B15DCVT238 Hồ Tấn Lực D15CQVT06-B 5,0 3,0 6,0 2,0 3,2
55 B15DCCN340 Nông Văn Mạnh D15CQCN10-B 10,0 7,0 6,0 3,0 4,7
56 B15DCCN357 Nguyễn Ngọc Minh D15CQCN05-B 10,0 9,0 8,5 5,0 6,6
57 B15DCCN356 Trương Hoàng Minh D15CQCN04-B 10,0 4,0 7,5 3,0 4,7
58 B15DCVT269 Đặng Bình Nam D15CQVT05-B 6,0 4,0 7,5 2,0 3,7
59 B15DCVT262 Nguyễn Đình Nam D15CQVT06-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
60 B15DCVT276 Nguyễn Hữu Nam D15CQVT04-B 4,0 5,0 7,5 2,0 3,6
61 B15DCCN381 Trần Đại Nam D15CQCN07-B 10,0 9,0 9,0 8,5 8,8
62 B15DCVT280 Bùi Thị Nga D15CQVT08-B 8,0 6,0 7,5 9,5 8,6
63 B15DCAT121 Bùi Thi Quỳnh Nga D15CQAT01-B 10,0 6,0 7,5 7,0 7,3
64 B15DCCN400 Nguyễn Trọng Nhâm D15CQCN04-B 10,0 6,0 7,5 6,0 6,7
65 B15DCVT322 Phạm Đình Quang D15CQVT02-B 10,0 9,0 9,0 8,5 8,8
66 B15DCVT329 Ngô Anh Quyết D15CQVT01-B 10,0 7,0 8,0 7,0 7,5
67 B15DCAT139 Cao Đức Quỳnh D15CQAT03-B 10,0 4,0 8,0 5,0 6,0
68 B15DCCN460 Lê Ngọc Sơn D15CQCN09-B 10,0 6,0 8,0 7,0 7,4
69 B13CCVT067 Nguyễn Tuấn Sơn C13CQVT02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
70 B15DCVT358 Nguyễn Anh Thái D15CQVT06-B 6,0 4,0 8,0 3,0 4,4
71 B15DCVT359 Trịnh Ngọc Thái D15CQVT07-B 5,0 4,0 7,5 6,0 6,0
72 B15DCVT476 Nguyễn Xuân Thắng D15CQVT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
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73 B15DCCN504 Lê Thị Thanh D15CQCN09-B 8,0 5,0 8,5 3,0 4,8
74 B15DCAT151 Nguyễn Thế Thành D15CQAT03-B 10,0 9,0 8,0 2,5 5,0
75 B15DCVT383 Ngô Như Thiên D15CQVT07-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
76 B15DCAT161 Hà Mạnh Thu D15CQAT01-B 10,0 7,0 7,5 8,0 8,0
77 B15DCVT397 Kiều Thị Bích Thúy D15CQVT05-B 10,0 7,0 7,5 5,0 6,2
78 B15DCCN550 Phạm Quang Thùy D15CQCN11-B 10,0 4,0 5,0 0,0 2,4 Vắng
79 B15DCCN551 Hoàng Văn Thủy D15CQCN01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
80 B15DCAT165 Đỗ Văn Toàn D15CQAT01-B 9,0 7,0 8,0 4,0 5,6
81 B15DCVT415 Bùi Quý Trung D15CQVT07-B 9,0 8,0 8,0 7,5 7,8
82 B15DCCN569 Phạm ích Trung D15CQCN08-B 10,0 6,0 7,5 2,5 4,6
83 B15DCVT425 Nguyễn Văn Tú D15CQVT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
84 B15DCVT433 Phạm Anh Tuấn D15CQVT01-B 10,0 6,0 7,5 2,5 4,6
85 B15DCCN623 Đào Duy Tùng D15CQCN07-B 9,0 8,0 9,0 8,0 8,3
86 B15DCVT449 Trần Thị Kim Tuyến D15CQVT01-B 10,0 6,0 7,5 2,5 4,6
87 B15DCVT450 Vũ Công Tuyền D15CQVT02-B 7,0 6,0 7,0 2,5 4,2
88 B15DCCN641 Nguyễn Minh Vân D15CQCN03-B 10,0 8,0 9,0 9,0 9,0
89 B15DCVT453 Nguyễn Thị Kiều Vân D15CQVT05-B 10,0 9,0 8,0 9,5 9,2

- Số SV theo DS: 89 SV 75 SV
- Số SV thi đạt: 67 SV 3 SV
- Số SV thi không đạt: 22 SV 0 SV
- Số SV thi lại: 0 SV

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

Nguyễn Xuân TrườngNguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân

SỐ 1 SỐ 2

- Số SV dự thi:
Ghi chú:

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:
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